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I. Trắc nghiệm (6,0 điểm).
Câu 1: Chế độ "ngụ binh ư nông" áp dụng từ thời nhà Đinh đến thời Lê sơ có nghĩa là

A. binh lính sản xuất nông nghiệp
B. binh sĩ cùng nông dân hợp tác đánh giặc

C. binh sĩ cùng nông dân sản xuất nông nghiệp
D. gửi binh ở nông

Câu 2: Đơn vị chính trị, kinh tế cơ bản của chế độ phong kiến phân quyền ở Tây Âu là
A. thành thị
B. trang trại
C. xưởng thủ công
D. lãnh địa

Câu 3: Công lao nổi bật nhất của phong trào Tây Sơn cuối thế kỷ XVIII là

A. vừa bước đầu thống nhất đất nước vừa gắn với giành độc lập dân tộc

B. bước đầu hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước.

C. lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân xâm lược Xiêm.

D. lật đổ chính quyền Lê-Trịnh đánh tan quân xâm lược Thanh giải phóng đất nước.

Câu 4:  Ý nào không phản ánh đúng chuyển biến của nông nghiệp nước ta thời Bắc thuộc?

A. Máy móc được sử dụng trong nông nghiệp
B. Các công trình thủy lợi được xây dựng

C. Công cuộc khẩn hoang được đẩy mạnh
D. Năng suất lúa tăng hơn trước

Câu 5:  Điểm độc đáo của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là

A. Nhiều nữ tướng tham gia chỉ huy cuộc khởi nghĩa.

B. Có sự liên kết với các tù trưởng dân tộc thiểu số.

C. Được đông đảo nhân dân tham gia.

D. Lực lượng nghĩa quân được tổ chức thành nhiều bộ phận.

Câu 6: Công trình phòng ngự nổi tiếng của nhân dân Trung Quốc được xây dựng dưới thời nhà Tần có tên gọi là

A. Ngọ môn
B. Vạn lí trường thành

C. Lũy Trường Dục
D. Tử cấm thành

Câu 7: Lịch của người Phương Đông cổ đại là:
A. Lịch vạn niên
B. Lịch công giáo
C. Nông lịch (Âm lịch)
D. Lịch dương
Câu 8: Quốc gia cổ góp phần hình thành nên đất nước Việt Nam ngày nay là

A. Âu Lạc, Champa, Chân Lạp.
B. Champa, Phù Nam.

C. Âu Lạc, Phù Nam.
D. Âu Lạc, Champa, Phù Nam.

Câu 9: Ý nào sau đây không phải là biểu hiện khủng hoảng của triều đình nhà Lê đầu thế kỉ XVI?

A. bộc lộ những hạn chế, mâu thuẫn và mất hết vai trò tích cực.
B. tích cực cải cách để duy trì quyền lực của dòng họ.
C. Các thế lực phong kiến chống đối nổi dậy khắp nơi.
D. vua quan ăn chơi sa đọa không quan tâm đến việc triều chính.
Câu 10: Ở nước ta thời Bắc thuộc, đâu là nơi xuất phát các phong trào đấu tranh chống lại phương Bắc để giành độc lập dân tộc?

A. Rừng núi và nông thôn
B. Cả nông thôn và thành thị.
C. Làng xóm ở nông thôn.
D. Thành thị.
Câu 11: Nét mới về sự phát triển của ngoại thương nước ta trong các thế kỉ XVI-XVIII là gì?

A. Sự ra đời của các cơ quan chuyên trách việc buôn bán với nước ngoài.

B. Đàng Trong hình thành thương cảng lớn nhất khu vực.

C. Đã xuất hiện những thương nhân đến từ châu Âu.

D. Sự ra đời của những đội thuyền lớn để buôn bán với các nước châu Âu.

Câu 12:  Trận đánh quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Xiêm năm 1785 của nghĩa quân Tây Sơn là

A. Trận Bạch Đằng
B. Trận Rạch Gầm – Xoài Mút

C. Trận Ngọc Hồi – Đống Đa
D. Trận Chi Lăng – Xương Giang
Câu 13:  Ý không phản ánh đúng hoạt động đối ngoại của nhà nước phong kiến Việt Nam trong các thế kỉ X – XV là

A. giữ mối quan hệ hòa hiếu, thân thiện với các nước láng giềng

B. thần phục các triều đại phương Bắc và các nước láng giềng

C. khi bị xâm lược hoặc bị xâm phạm biên giới thì sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc

D. thực hiện cống nạp với các triều đại phương Bắc, nhưng vẫn giữ tư thế một quốc gia độc lập, tự chủ

Câu 14: Con người có nguồn gốc từ

A. thần thánh sáng tạo
B. động vật
C. một loài vượn
D. một loài vượn cổ
Câu 15:  Để đối phó với thế mạnh của quân Mông – Nguyên thế kỷ XIII, cả ba lần nhà Trần đều thực hiện kế sách gì?
A. Tiên phát chế nhân
B. Vườn không nhà trống

C. Ngụ binh ư nông
D. Lập phòng tuyến chắc chắn để đánh giặc

II. Tự luận (4,0 điểm).
Câu 16 (2.0 điểm). Các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm thế kỉ X-XV

      - Lập bảng thống kê các cuộc kháng chiến, khởi nghĩa chống ngoại xâm của nhân dân ta từ thế kỉ X – XV theo các nội dung: Tên cuộc kháng chiến và khởi nghĩa, thời gian, quân xâm lược, người chỉ huy, kết quả? 

      - Em hãy nêu nét độc đáo trong cách đánh giặc thời nhà Lý( 1075-1077)

Câu 17 (2.0 điểm). - Sự phát triển thủ công nghiệp thế kỉ XVI - XVIII

                               - So với thế kỉ X - XV, thủ công nghiệp thế kỉ XVI - XVIII xuất hiện thêm những nghề mới nào?

----------- HẾT ----------
Thí sinh KHÔNG được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
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